PHÚ THUẬN - VÙNG ĐẤT VÀ CON NGƯỜI      
I- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1. Vài nét về vùng đất và con người Phú Thuận

Phú Thuận ngày nay là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Thoại Sơn, có lịch sử lâu đời từ nền văn hóa của vương quốc Phù Nam, hình thành và phát triển rực rỡ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII ở vùng đất Nam Bộ - Việt Nam. Khu di tích Đá Nổi là một trong nhiều di tích, di chỉ của nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng đó.
Khu di tích Đá Nổi thuộc ấp Phú Tây, phân bố trên diện tích quy mô 1.500m chiều đông tây và 1.000m chiều bắc nam. Di tích nằm cách thành phố Long Xuyên 13km về hướng bắc và cách núi Ba Thê 26km về phía tây. Khu di tích này được phát hiện năm 1984 khi dân đào vàng đến đào bới quanh miếu Bà Chúa Xứ. Vào tháng 3/1985, Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng An Giang tiến hành khảo cổ học, khai quật 7 kiến trúc, phát hiện được 331 hiện vật, trong đó có 317 hiện vật bằng vàng, phần lớn có chạm hình người, động vật, thảo mộc và văn tự cổ. Các kiến trúc này đều có phần trung tâm xây khối trụ gạch vuông kiểu chữ vạn. Lòng kiến trúc (xung quanh bên ngoài khối trụ vuông) được tấn bằng đá hoa cương lẫn cát trắng hay nện bằng nhiều lớp gạch vỡ lẫn đất sét dẻo màu đen. Đây chính là khu đền Hindu giáo, kiến trúc tôn giáo của quốc gia Phù Nam cổ.

Vương Quốc Phù Nam từng là một cường quốc thương nghiệp biển trong khu vực. Nhưng đến đầu thế kỷ VII, Phù Nam suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính. Tuy nhiên, trong suốt 10 thế kỷ tiếp theo, vùng đất Nam Bộ không được khai thác, mở mang và dần trở thành hoang hóa. 

Trước khi người Việt đến khai phá vùng đất Phú Thuận
, nơi đây vẫn còn hoang vu, sình lầy nước đọng, lau lách um tùm... Đầu thế kỷ XVII, người Việt ở vùng Thuận – Quảng bắt đầu quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ. Đến năm 1757, vua Chân Lạp dâng đất Tầm Phong Long
 để tạ ơn chúa Nguyễn giúp trở lại nắm quyền. Vùng đất Phú Thuận nói riêng và An Giang nói chung chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam cùng với vùng đất Nam Bộ đã có biên giới như ngày nay.

Để tăng cường phòng thủ đạo Châu Đốc, vốn thường xuyên bị quân Xiêm - Chân Lạp xâm lấn, năm 1789 tại vàm Tam Khê (vàm rạch Long Xuyên ngày nay), nhà Nguyễn cho dựng lên một đồn nhỏ gọi là thủ Đông Xuyên để kiểm soát lưu thông trên sông Hậu. Khi trật tự an ninh ổn định, cư dân người Việt tự động hoặc theo chính sách di dân đến ven hai bờ rạch Long Xuyên để khai hoang lập thôn ấp. Ở Phú Thuận, điểm tập trung cư dân đến định cư sớm nhất là hai bên bờ rạch Bờ Ao. 

Đầu thế kỷ XIX, tình hình biên giới tương đối lắng dịu, việc khai khẩn phía bờ tây sông Hậu được đẩy mạnh. Triều Nguyễn chủ trương đẩy mạnh khai hoang nhằm giải quyết phần nào tình trạng kinh tế - xã hội đang gặp nhiều khó khăn. Các chỉ dụ năm 1802, 1803 khuyến khích mọi người đi khai hoang với các thủ tục dễ dãi như: người dân tự lựa chọn nơi khai phá, chính quyền cho vay thóc giống, cho miễn thuế người đi khai phá đất hoang với thời hạn là 3 năm,…
. Nhưng thực tế, việc tổ chức chiêu mộ dân đến khai hoang ở Phú Thuận không thành công vì nơi đây “giao thông không thuận lợi, dân cư bị nhiều dịch bệnh”
. Trước tình hình khó khăn đó, triều Nguyễn tổ chức chiêu mộ dân chúng đến khẩn hoang với hai biện pháp chính: chiêu mộ dân cường tráng lập thành cơ đội và xúc tiến đào kinh. Trọng trách đó được giao cho vị công thần Nguyễn Văn Thoại.

Năm 1818, Nguyễn Văn Thoại được vua Gia Long giáng chỉ cho đào kinh Đông Xuyên - Rạch Giá. Sau khi kinh đào xong, Thoại Ngọc Hầu khuyến khích dân chúng đến khai phá đất đai và lập thôn. Sự xâm nhập của lưu dân người Việt vào vùng đất này mạnh mẽ hơn, “đất đai trồng trọt được mở rộng, dân cư ngày càng đông đúc hơn”
, dẫn đến thôn Phú Hòa được thành lập vào những năm nửa đầu thế kỷ XIX (dưới thời vua Minh Mạng).

Tuy nhiên, do Phú Thuận thuộc vùng sâu của huyện Thoại Sơn nên đến đầu thế kỷ XX, dân cư ở đây còn rất thưa thớt, chủ yếu sống tập trung ở 2 bên rạch Bờ Ao thuộc ấp Hòa Tây A và khu vực ấp Hòa Tây B, vài trăm mét mới có 1 căn nhà. 
Điều kiện, phương tiện đi lại rất khó khăn, chủ yếu bằng xuồng. Mùa khô, rạch Bờ Ao rất cạn, khi nước ròng (nước xuống theo chu kỳ trong ngày), người dân có thể đắp ngang rạch để tát nước bắt cá. Muốn bơi xuồng ra chợ Phú Hòa phải đi từ rất sớm khi nước lớn, tới chiều tối nước lên mới về tới nhà. Người dân ở khu vực ấp Hòa Tây B muốn đi chợ (Cái Sắn) cũng phải bơi xuồng cả chục ki lô mét.

Buổi đầu khai phá đất đai, người dân ở các nơi như: Long Xuyên, Chợ Mới, Đồng Tháp… đã về vùng Phú Thuận phá tràm, lung lác để trồng lúa, lập trại ruộng trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Dần dần khi đất thuộc, người dân chọn Phú Thuận làm nơi định cư, làm ăn sinh sống. Qua quá trình khai phá đất đai, người dân Phú Thuận đã xây dựng truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, đoàn kết cùng nhau chống thú dữ, thiên nhiên khắc nghiệt và chống ách áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân.

Về tín ngưỡng, từ khi vùng đất Phú Thuận được khai phá, người dân nơi đây đã lập miếu thờ Bà Chúa Xứ (tên gọi đầy đủ là Tiên Xứ Thánh Mẫu Nương Nương) để cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Tương truyền, Miếu Bà có từ cách đây trên 100 năm, lúc đầu được cất bằng cây lá đơn sơ; đến nay đã qua nhiều lần trùng tu và được đổi tên thành Miếu Đá Nổi. Ngày nay, Miếu Đá Nổi không chỉ thờ Bà Chúa Xứ, mà còn thờ Quốc tổ Hùng Vương, những người có công với nước và di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khai sinh nước Việt Nam độc lập. Lễ cúng Kỳ yên của Miếu được tổ chức vào các ngày mùng 9, 10 và 11 tháng 3 âm lịch hàng năm, có hàng ngàn lượt khách trong và ngoài xã đến cúng viếng. Miếu Đá Nổi không những là một địa chỉ tâm linh mà còn là một trong những địa điểm du lịch lý thú trên địa bàn huyện Thoại Sơn giúp cho khách hành hương tìm hiểu thêm về những di tích, di vật của một nền văn hóa cổ xưa trên vùng đất Nam Bộ.
2. Địa giới hành chính Phú Thuận qua các thời kỳ lịch sử

Dưới thời vua Gia Long (1802 - 1820), từ biên giới Việt Nam - Campuchia xuống đến giáp biển, qua phía Rạch Giá, dân cư còn thưa thớt nên chưa chia ra đơn vị hành chính cấp tổng so với các nơi khác; vùng đất Phú Thuận thuộc thôn Mỹ Phước, huyện Vĩnh Định, trấn Vĩnh Thanh. 

Năm 1832, vua Minh Mạng đổi trấn thành tỉnh; vùng đất Phú Thuận thuộc thôn Phú Hòa, tổng Định Phước, huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang. 

Năm 1868, sau khi chiếm xong Nam Kỳ, thực dân Pháp tiến hành thiết lập các đơn vị hành chính mới, vùng đất Phú Thuận thuộc tổng Định Phước, hạt Châu Đốc. Theo Nghị định ngày 5-1-1876, Pháp bỏ Nam Kỳ lục tỉnh thời Nguyễn, chia ra thành 4 khu vực Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac và đổi tên thôn thành làng. Vùng đất Phú Thuận thuộc làng Phú Hòa
, tổng Định Phước, hạt Long Xuyên. Từ ngày 20/12/1899, thuộc tổng Định Phước, quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. 
Dưới chính quyền Sài Gòn, ngày 22/10/1956, tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên cũ và đổi tên làng thành xã; vùng đất Phú Thuận thuộc xã Phú Hòa, tổng Định Phước, quận Châu Thành, tỉnh An Giang.  

Về phía chính quyền Cách mạng, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ chủ trương bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã, bỏ danh xưng quận và gọi thay thế bằng huyện; vùng đất Phú Thuận thuộc xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. Ngày 6/3/1948, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long Châu Hậu. Ngày 30/10/1950, hai tỉnh Long Châu Hậu và Hà Tiên sáp nhập thành tỉnh Long Châu Hà; vùng đất Phú Thuận thuộc xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Long Châu Hà. Tháng 10/1954, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. 
Theo sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, giữa năm 1957, hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc hợp nhất thành tỉnh An Giang, vùng đất Phú Thuận thuộc xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tháng 8/1971, thuộc huyện Châu Thành X, tỉnh An Giang. Tháng 5/1974, thuộc huyện Châu Thành X, tỉnh Long Châu Hà. Đến tháng 2/1976, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Ngày 23/8/1979, theo Quyết định số 300-CP của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Châu Thành thành hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn
; vùng đất Phú Thuận thuộc xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Ngày 22/3/2002, theo Nghị định 29/2002/NĐ-CP của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã Phú Thuận chính thức được thành lập trên cơ sở 3.013 ha diện tích tự nhiên, 9.816 người của xã Phú Hòa.

Hiện nay, xã Phú Thuận có 4 ấp gồm: Hòa Tây A, Kênh Đào, Phú Tây và Hòa Tây B với 2.343 hộ và 9.438 nhân khẩu (đến năm 2016).
II- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

Phú Thuận là một xã vùng sâu của huyện Thoại Sơn, trung tâm xã cách trung tâm thành phố Long Xuyên 12km, cách thị trấn Núi Sập (huyện lỵ Thoại Sơn) 24km. Phía bắc giáp thị trấn Phú Hòa; phía tây giáp xã Vĩnh Chánh; phía nam giáp huyện Vĩnh Thạnh (thành phố Cần Thơ); phía đông giáp thành phố Long Xuyên. Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.120,26ha; trong đó có 2.761,73ha đất sản xuất nông nghiệp, còn 358,53ha là đất phi nông nghiệp.
Xã Phú Thuận ngày nay có hệ thống kinh, rạch chằng chịt với 13 tuyến kinh nội đồng dài 15,808km. Các con kinh, rạch này không những cung cấp nguồn nước ngọt dồi dào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt của người dân, mà còn là đường giao thông thủy rất thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Do ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Phú Thuận cũng như các nơi khác ở huyện Thoại Sơn, có hai mùa nắng, mưa rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất thường 36-380C, nhiệt độ thấp nhất hàng năm thường xuất hiện vào tháng 10 dưới 180C. Cùng với các nơi trong huyện, xã chịu tác động mạnh của quá trình thủy văn. Trước đây, hàng năm khoảng từ tháng 7 âm lịch, mực nước trên kinh Rạch Giá - Long Xuyên và rạch Bờ Ao dâng cao, kết hợp với mưa nhiều làm cho gần như toàn bộ khu vực Phú Thuận chìm trong nước lũ, độ ngập trung bình khoảng 1-3 mét. Thời gian ngập kéo dài khoảng 4 tháng. Năm nào nước nổi lên cao thì gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của người dân. Mùa nước nổi cũng có mặt tích cực, đã mang lại nguồn phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, mang lại nguồn lợi thủy sản và tạo công ăn việc làm cho một bộ phận nông dân. Những năm gần đây, với hệ thống đê bao khép kín, vào mùa nước nổi, nước không còn tràn vào đồng ruộng như xưa và hạn chế được thiệt hại do mùa lũ mang lại.
Kinh tế chủ yếu của xã là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái. Lúc mới khẩn hoang, việc trồng lúa của người dân Phú Thuận hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, mỗi năm gieo trồng được một vụ vào mùa mưa. Vào nửa đầu thế kỷ XIX, sách Gia Định thành thông chí mô tả : “… ruộng thấp thì cỏ lác, cỏ năn và bùn lầy, ngày nắng ráo thì đất rạn nẻ…, đợi đến khi cuối mùa hạ sang mùa thu, nước mưa đầy tràn, chặt phá cỏ lác cỏ năn, bừa cỏ đi, be đắp thành bờ, trang đất cắm mạ”
. Sang đầu thế kỷ XX, do vùng đất Phú Thuận nằm ven bờ rạch Bờ Ao tương đối trũng thấp và hàng năm phải đối phó với lũ lụt, người dân bắt đầu trồng cây lúa nổi, mỗi năm 1 vụ
 với giống Nàng Tây, Tàu Binh và năng suất đạt khoảng 1 tấn/ha. Các giống lúa này có khả năng tăng trưởng nhanh, phát triển theo mực nước, không sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, chịu được tình trạng ngập sâu, chiều cao từ 3 - 5 mét, gieo trồng vào tháng 5, 6 và thu hoạch vào tháng 1, 2 năm sau; tuy nhiên, do kỹ thuật canh tác cây lúa nổi phụ thuộc vào thiên nhiên nên “năm nào bất ngờ xảy ra lũ lụt hoặc hạn hán, thì năm đó dễ mất mùa, nông dân rơi vào cảnh nghèo đói”
. Sau năm 1975, do yêu cầu gia tăng sản xuất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi ở Phú Thuận phát triển mạnh mẽ, nhiều tuyến kinh được đào, nạo vét để rửa phèn. Người dân Phú Thuận không còn trồng lúa nổi mà chuyển sang trồng cây lúa Thần Nông mỗi năm 2 vụ, rồi 3 vụ, tăng năng suất và sản lượng lương thực. 
Trước đây vùng đất Phú Thuận rất nhiều tôm, cá. Vào mùa nước nổi, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân tất bật chuẩn bị tay lưới, lợp, xuồng ghe để khai thác thủy sản. Khi nước chuẩn bị rút xuống, mọi ngõ ngách, kinh rạch nào là cá linh, cá thác lác, cá chốt, cá leo... dân chúng đánh bắt bằng chài lưới, vó cất, vó gạt,... ăn không hết phải phơi khô, làm mắm, ủ mắm. Tuy nhiên, những năm gần đây do hệ thống kinh, rạch được nạo vét, làm đê bao sản xuất lúa ba vụ trong năm nên gần như không còn mùa nước nổi trên đồng ruộng, vì vậy tôm, cá cũng ngày càng ít đi. Bên cạnh việc đánh bắt cá, người dân Phú Thuận còn nuôi tôm càng xanh nước ngọt, nuôi cá ở hầm và ở ruộng.
Giao thông thủy, bộ ở Phú Thuận phát triển rộng khắp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất thuận lợi. Kinh, rạch được xây dựng thành hệ thống hoàn chỉnh vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa là đê bao phòng lũ lụt và cũng là tuyến giao thông thuỷ bộ nối liền Phú Thuận với sông Hậu và bên trong vùng Tứ giác Long Xuyên. 
Về đường thủy, khi lưu dân đến khai phá vùng đất An Giang nói chung, Phú Thuận nói riêng đã tận dụng điều kiện tự nhiên về sông nước để thích nghi với cuộc sống. Dựa theo sông ngòi, kinh rạch để xây dựng nhà ở. Giao thông đường thủy là chủ yếu. Ghe, xuồng trở thành phương tiện đi lại của người dân và chuyên chở hàng hóa. 
Năm nào nước lũ lên cao thì các con đường đều ngập nước, việc đi lại của người dân và mọi vận chuyển chủ yếu bằng xuồng, ghe. Giống như bao vùng nông thôn khác ở huyện Thoại Sơn, Phú Thuận cũng bị chia cắt bởi các tuyến kinh, rạch ngang dọc chằng chịt, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2001, chính quyền chủ trương vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Hiện nay, hầu hết các con đường nông thôn liên xã, liên ấp đều được tráng nhựa hoặc bê tông xi măng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. 
Theo Niên giám thống kê năm 2015
, toàn xã có 2.452 hộ gia đình với 9.836 người, trong đó dân tộc Kinh 9.656 người (98,17%), dân tộc Khmer 180 người (1,83% dân số). Về tôn giáo, phần lớn người dân Phú Thuận theo đạo Phật (5.171 người, chiếm 52,57%), Phật giáo Hòa Hảo (4.101 người, chiếm 41,69%), đạo Cao Đài (170 người, chiếm 1,73%), Công giáo (128 người, chiếm 1,3%), còn lại là không tôn giáo và tôn giáo khác. 
Người dân ở Phú Thuận dù kinh hay Khmer, dù theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo vẫn luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, chung lưng đấu cật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để cùng nhau xây dựng, phát triển quê hương,
Trích “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thuận” xuất bản năm 2016
� Vùng đất Phú Thuận hay Phú Thuận là cách gọi tạm thời dùng để chỉ một phần đất của xã Phú Hòa xưa cho đến khi thành lập xã Phú Thuận vào năm 2002. Thời gian này khi nói đến chính quyền xã, chi bộ xã thì ta hiểu đó là xã Phú Hòa.


� Đất Tầm Phong Long xưa bao gồm từ Vĩnh Long, Sa Đéc lên tận Châu Đốc. 


� Huỳnh Lứa, Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1987, tr.  98.


� Phan Văn Kiến, Lịch sử địa phương An Giang, Nxb Giáo dục, 2009, tr. 29.


� Huỳnh Lứa, Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987, tr. 111


� Làng Phú Hòa có 4 ấp: Phú Hữu, Phú Thiện, Hòa Tây, Hòa Đông.


� Huyện Thoại Sơn bấy giờ có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm Phú Hòa, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Vĩnh Phú, Thoại Giang, Định Mỹ, Định Thành, Vĩnh Trạch, Vọng Thê, Vọng Đông, Tây Phú và thị trấn Núi Sập.


� Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb Giáo dục, 1998, tr. 63, 155.


� Tương truyền, nghề làm lúa sạ có từ năm 1891. Ông Phan Văn Vàng ở làng Đa Phước (An Phú) có công đem giống từ vùng phía bắc tỉnh Krachiê (Campuchia) về làm thử, sau đó mới lan truyền đến vùng Thoại Sơn. Lúa theo mùa nước lên từ từ dài đến 4 – 5 mét hoặc có khi đến 6 mét (vùng đất lung).


� Phan Văn Kiến, Diện mạo kinh tế An Giang trong các thế kỷ XVII-XX, TP. Hồ Chí Minh, 2007, tr. 68.


� Chi cục thống kế huyện Thoại Sơn, Niên giám thống kê, xuất bản tháng 6/2016.







